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37 KHÁCH SẠN CHƯA SẾP HẠNG 
1-Khách sạn Duy Hoàng  - Số phòng : 17 - Số giường : 37 

Địa chỉ : 30 Lý Thường Kiệt  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3858020

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	6
	7
	4
	200
	180
	160
	150
	100


2-Khách sạn Ngọc Hân -  Số phòng : 29 - Số giường : 55 

Địa chỉ : 152 Nguyễn Văn Cừ - TP BMT – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.865865 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	14
	9
	6
	220
	170
	150
	120 
	100 


3-Khách sạn Mai Anh - Số phòng : 49 - Số giường : 78 

Địa chỉ : 11 Lý Tự trọng - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3953636 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	 
	 
	49
	400
	300
	250
	200
	150


4-Khách sạn Thanh Bình -  Số phòng : 15 - Số giường : 27 

Địa chỉ : 24 Lý Thường Kiệt - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.853812 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	8
	6
	1
	210
	168
	136
	126
	115


5-Khách sạn Thái Bình – Số phòng : 9 - Số giường : 18 

Địa chỉ : 171 Lý Thường Kiệt - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk –

ĐT : 0500.3816314 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	2
	4
	3
	250
	180
	120
	
	 


6-Khách sạn Cao Nguyên  - Số phòng : 33  - Số giường : 78

Địa chỉ : 65 Phan Chu Trinh – TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk -  

ĐT : 0500.851913 
	 LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	4
	2
	1
	26
	450
	350
	300
	250
	150


7-Khách sạn Vân Nam - Số phòng : 25 -  Số giường : 48 

Địa chỉ : 174 Y Jút - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 05000.3857009 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	17
	3
	5
	200
	150
	140
	120
	


8- Khách sạn Cát Phú  - Số phòng : 16 - Số giường : 30 

Địa chỉ :  113 Hai Bà Trưng - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3854972

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	6
	6
	4
	210
	180
	150
	 
	 


9-Khách sạn Dư Hòa  - Số phòng : 9 - Số giường : 22 

Địa chỉ : 62 Trần Bình Trọng  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk - 
ĐT : 0500.814521

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	
	2
	5
	2
	300
	150
	 
	 
	 


10-Khách sạn Minh Tâm -Số phòng : 17 - Số giường : 28 

Địa chỉ :  118/120 Hai Bà Trưng - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.810120

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	9
	7
	1
	180
	160
	130
	120
	100 


11-Khách sạn Biệt Điện- Số phòng : 50 - Số giường : 100 

Địa chỉ : 01 Ngô Quyền - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3954299

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	9
	40
	 
	1
	500
	400
	280
	 
	 


12-Khách sạn Nguyên Nhi - Số phòng : 10 - Số giường : 26 

Địa chỉ : 164 Lý Thường Kiệt - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3859868

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	6
	 
	4
	300
	250
	180
	170
	 


13-Khách sạn Sao Khuê - Số phòng : 14 - Số giường : 21 

Địa chỉ : G5 Ngô Quyền - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3956322 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	3
	6
	5
	240
	180
	160
	 
	 


14-Khách sạn Hoàng Lộc -Số phòng : 71 - Số giường : 132

Địa chỉ :  07 – 09 Ybi Alêo - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk - ĐT : 0500.956704

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	4
	52
	6
	9
	1100
	800
	700
	600
	280


15-Khách sạn Thành Ngọc - Số phòng : 19 - Số giường : 35

Địa chỉ :  117 Nguyễn Văn Cừ  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk - 

ĐT : 0500.3875035

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	8
	7
	4
	300
	270
	180
	150
	 


16-Khách sạn Tây Nguyên - Số phòng : 35 - Số giường : 80

Địa chỉ :  110 Lý Thường Kiệt  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3851010 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	14
	3
	18
	260
	230
	210
	190
	 


17-Khách sạn Hàng Không - Số phòng : 20 - Số giường : 36

Địa chỉ :  67 Nguyễn Tất Thành  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3952266

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	16
	4
	 
	150
	120
	100
	80 
	 


18-Khách Hoàng Uyên - Số phòng : 21 - Số giường : 30
Địa chỉ :  2A Trương Công Định  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.851640

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	9
	 
	 
	12
	170
	150
	 
	 
	 


19-Khách sạn Sông Trà - Số phòng : 20 - Số giường : 33
Địa chỉ : 42 Lý Thường Kiệt - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3817887 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	10
	5
	5
	180
	160
	140
	 
	 


20-Khách sạn Vân Ngọc Trang- Số phòng : 34 - Số giường : 69

Địa chỉ :  269 Lê Hồng Phong  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk –

 ĐT : 0500.3853945

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	18
	7
	9
	2400
	1600
	1300
	1100
	500


21-Khách sạn Lữ Gia- Số phòng : 18 - Số giường : 24
Địa chỉ :  40 Phan Huy Chú, P.Khánh Xuân - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk –ĐT : 0500.3827919

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	3
	6
	9
	 
	250
	200
	150
	120
	 


22-Khách sạn Trung Nam - Số phòng : 20 - Số giường : 24

Địa chỉ : 174 Đinh Tiên Hoàng - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3854288

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	4
	16
	 
	250
	190
	170
	150
	 


23- Cụm khách sạn Đắkruco - Số phòng : 145 - Số giường : 196 

Địa chỉ : 30 Nguyễn Chí Thanh - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3970888

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	18
	51
	73
	3
	2520
	1620
	1350
	1080
	180


24-Khách sạn Ala Va  - Số phòng : 18 - Số giường : 29 

Địa chỉ : 95 A Ma Khê - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3857280

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	11
	7
	 
	150
	100
	 
	 
	 


25-Khách sạn Hoàng Sơn - Số phòng : 14 - Số giường : 28
Địa chỉ :  643 Lê Duẩn - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3825142

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	
	
	
	14
	200
	150
	
	
	


26-Khách sạn Hoàng Tân  -  Số phòng : 14 - Số giường :20 

Địa chỉ : C24 Ngô Gia Tự  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3954488 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	
	5
	7
	2 
	200
	180
	160
	140
	120


27-Khách sạn Jang Sin - Số phòng : 26 - Số giường : 49

Địa chỉ :  Buôn Akô Dhong  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3954776

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	
	13
	13
	 
	240
	200
	180
	
	


28- Khách Sạn Lan Uyên – Số phòng : 12 - Số giường : 18 

 Địa chỉ : 261 Lê Duẩn  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

 ĐT : 0500.3850913 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	4
	7
	1
	220
	150
	300
	
	


29- Khách Sạn Phương Đông – Số phòng : 23 - Số giường : 27 

 Địa chỉ : 51/12 Nguyến Tất Thành  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

 ĐT : 0500.3977188 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	4
	19
	
	200
	160
	150
	110
	


30- Khách Sạn Công đoàn Ban Mê – Số phòng : 69 - Số giường : 162 

 Địa chỉ : 09 Nguyễn Chí Thanh  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

 ĐT : 0500.3951001
	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	32
	6
	31
	220
	200
	160
	140
	70


31-Khách sạn Đồng Khánh - Số phòng : 55 - Số giường : 91 

 Địa chỉ : Km4, QL 14 - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

 ĐT : 0500.3953555 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	36
	19
	 
	150
	140
	120
	 
	 


32-Khách sạn Kim Oanh – Số phòng : 17 - Số giường : 36 

 Địa chỉ : 38 Lý Thái Tổ - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

 ĐT : 0500.3814095

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	11
	4
	2
	250
	200
	150
	 
	 


33-Khách sạn Mỹ Linh Thiện Tâm - Số phòng : 21- Số giường : 35

Địa chỉ : 27-29 Lê Đại Hành - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3815353

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	10
	10
	1
	400
	220
	200
	170
	150


34- Khách sạn Hai Bà Trưng -  Số phòng : 31 - Số giường : 76 

 Địa chỉ : 08 Hai Bà Trưng - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

 ĐT : 0500.3852407 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	17
	1
	13
	240
	200
	180
	150
	120 


35-Khách sạn Nam Nguyên - Số phòng : 33 - Số giường : 55

Địa chỉ : 30 Trần Quang Khải - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3955255 

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	 
	22
	11
	 
	300
	250
	220
	180
	 


36- Khách sạn Hoàng Long -   Số phòng : 32  -  Số giường : 66 

 Địa chỉ : 168 Hùng Vương  - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

 ĐT :  0500.3841841 
	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	6
	15
	6
	5
	300
	280
	240
	200
	 


37-Khách sạn Viễn Đông - Số phòng : 7 - Số giường : 12 

Địa chỉ : 303 Lê Hồng Phong - TP Buôn Ma Thuột – Đăk Lăk – 

ĐT : 0500.3854196

	LOẠI PHÒNG
	ĐƠN GIÁ (1000Đ)

	VIP
	ĐÔI
	ĐƠN
	KHÁC
	L 1
	L 2
	L 3
	L 4
	L 5

	
	5
	2
	 
	150
	120
	100
	
	


**********************

